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Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng      năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	STT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Thời gian
giải quyết
(ngày làm việc)
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Cách thức và địa điểm
thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (09 TTHC)

	1. 
	2.000620
	Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	10 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	2. 
	2.000615
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
	07 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	3. 
	2.001240
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
	07 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	4. 
	2.000181
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	15 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	5. 
	2.000162
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	15 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	6. 
	2.000150
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	15 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	7. 
	2.000633
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	10 ngày 
	1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	8. 
	1.001279
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	07 ngày 
	1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	9. 
	2.000629
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	07 ngày 
	1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.

	-Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017
-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020

	II. Lĩnh vực Kinh doanh khí (03 TTHC)

	10. 
	2.001261
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
	15 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018

	11. 
	2.001270
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
	07 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018

	12. 
	2.001261
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
	07 ngày 
	-Tại thành phố, các thị xã:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
-Tại các huyện:
+Tổ chức, Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+Hộ kinh doanh: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018

	III. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC)

	13. 
	2.000599
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
	20 ngày 
	Không
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018

	14. 
	1.000473
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó  với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	20 ngày 
	Không
	- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.
	Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018





 2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

	1. 
	
	[bookmark: _GoBack]Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Khoản 5, khoản 9 Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

	2. 
	2.001235
	Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Khoản 10 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	3. 
	2.001231
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Khoản 10 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	4. 
	1.002956
	Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Khoản 10 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu



